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Điểm tiêm chủng: 
	Ngày tháng năm

/     / 

	Nội dung giám sát
	Có
	Không
	Ghi chú

	Chuẩn bị trước buổi tiêm chủng

	1
	Có kế hoạch trước cho buổi tiêm chủng không?
	
	
	


	2
	Có thông báo cho cộng đồng các thông tin ngày, giờ, đối tượng, địa điểm tiêm chủng không?
	
	
	

	3
	Có danh sách đối tượng cần tiêm chủng trong buổi tiêm chủng không?
	
	
	

	4
	Số đối tượng dự kiến trong buổi tiêm chủng có ≤50 đối tượng không/ bàn tiêm
	
	
	

	Nhận và vận chuyển vắc xin đến điểm tiêm chủng vắc xin

	5
	Có kiểm tra và ghi chép tình trạng nhiệt độ bảo quản vắc xin, hạn sử dụng và lô loạt vắc xin, dung môi ghi nhận không?
	
	
	

	6
	Có nhiệt kế theo dõi nhiệt độ trong phích vắc xin trong quá trình vận chuyển không?
	
	
	

	Bố trí nhân lực

	7
	Có đủ nhân lực y tế cho buổi tiêm chủng không? Có tối thiểu 03 nhân viên chuyên ngành y,  trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên không?
	
	
	

	8
	Cán bộ khám sàng lọc và tiêm vắc xin có được tập huấn về an toàn TCMR  và có chứng chỉ tập huấn không?
	
	
	

	Bố trí điểm tiêm chủng và dụng cụ

	9
	Điểm tiêm chủng có áp phích “Qui định về tiêm chủng” không?
	
	
	

	10
	Có chỗ ngồi chờ cho đối tượng tiêm chủng trước và sau tiêm chủng không?
	
	
	

	11
	Có bàn khám phân loại, tư vấn cho đối tượng tiêm chủng không?
	
	
	

	12
	Có hộp chống sốc không? Thuốc chống sốc có còn hạn sử dụng không?
	
	
	

	13
	Có bảng kiểm nhắc kiểm tra 5 đúng trên bàn tiêm không?
	
	
	

	14
	Bàn tiêm chủng có được bố trí, sắp xếp thuận tiện cho cán bộ y tế thao tác không?
	
	
	

	Chuẩn bị và bảo quản vắc xin trong buổi tiêm chủng

	15
	Nhân viên y tế có kiểm tra hạn sử dụng, chỉ thị nhiệt độ của vắc xin và dung môi trước khi sử dụng không?
	
	
	

	16
	Nhân viên y tế có sử dụng đúng lọai dung môi cho mỗi loại vắc xin không?
	
	
	

	17
	Có sử dụng 1 bơm tiêm vô trùng để pha hồi chỉnh 1 lọ vắc xin hay không?
	
	
	

	18
	Không hút sẵn vắc xin vào bơm kim tiêm để vận chuyển từ điểm tiêm này đến điểm tiêm khác, hoặc chở đối tượng đến tiêm chủng?
	
	
	

	19
	Có sử dụng miếng mút đặt trên phích vắc xin để giữ các lọ vắc xin đã mở trong buổi tiêm chủng?
	
	
	

	20
	Nhiệt kế có trong khoảng từ 2-8 độ C không?
	
	
	

	Tiêm chủng an toàn

	21
	Nhân viên y tế có rửa tay trước khi tiêm không?
	
	
	

	22
	Nhân viên y tế có hỏi tiền sử (TS sức khỏe hiện tại, TS bệnh tật, phản ứng lần tiêm chủng trước…) và kiểm tra phiếu tiêm chủng để chỉ định, chốn chỉ định không?
	
	
	

	23
	Có sử dụng bảng kiểm để khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em không?
	
	
	

	24
	Nhân viên y tế có thông báo cho bà mẹ về loại vắc xin và tác dụng của tiêm chủng không?
	
	
	

	25
	Nhân viên y tế có hướng dẫn bà mẹ về các phản ứng thông thường sau tiêm chủng không?
	
	
	

	26
	Nhân viên y tế có hướng dẫn các dấu hiệu sức khỏe của trẻ cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế không?
	
	
	

	27
	Các bà mẹ có được dặn khi nào đưa trẻ đến để tiêm mũi tiếp theo không?
	
	
	

	28
	Nhân viên y tế có kiểm tra vắc xin và dung môi trước khi sử dụng không?
	
	
	

	29
	Nhân viên y tế có đối chiếu tên trẻ và loại vắc xin sẽ sử dụng để tiêm chủng trong lần này với các thông tin chỉ định trên phiếu tiêm chủng không? 
	
	
	

	30
	Vị trí, liều lượng, kỹ thuật tiêm vắc xin có đúng quy định không?
	
	
	

	31
	Có sử dụng hộp an toàn trong buổi tiêm chủng không?
	
	
	

	32
	Bơm kim tiêm có được bỏ ngay vào hộp an toàn sau khi tiêm không?
	
	
	

	33
	Phiếu tiêm chủng của trẻ có được điền thông tin và trả lại cho cha mẹ trẻ không?
	
	
	

	34
	Có ghi chép đầy đủ các thông tin vào sổ/ phiếu tiêm chủng cá nhân và danh sách tiêm chủng không?
	
	
	

	35
	Trẻ có được theo dõi tại buổi tiêm chủng trong vòng 30 phút sau tiêm vắc xin không?
	
	
	

	Cung cấp vắc xin

	36
	Có đủ các loại vắc xin để tiêm cho tất cả các đối tượng trong buổi tiêm chủng không? (nếu thiếu, ghi rõ loại vắc xin bị thiếu)
	
	
	

	Kết thúc buổi tiêm chủng

	37
	Các loại vắc xin chưa mở có được bảo quản trong DCL để sử dụng cho buổi tiêm chủng sau không?
	
	
	

	38
	Có hủy tất cả các lọ vắc xin đã mở sau buổi tiêm chủng không?
	
	
	


   Cán bộ chỉ đạo                                                                    Trạm trưởng              
